
 

STT/Qty Nội Dung/Description 
Đơn Vị 

Tính/Unit 

Giá/Price 

(VNĐ) 

Ghi 

chú/Note 

1. Mái Hiên 

Di Động 

 

 Bạt chất lượng trung bình (hoa, 

trúc, sọc) 

 Cỡ đẩy 2,5m; 2,8m; 3,2m 

 Đầy đủ phụ kiện (tay đẩy, bát 

bí, hộp số, khế, ống nhôm…) 

 

M2 200,000 

Cỡ đẩy càng 

xa cộng thêm 

20,000VNĐ/

m2 

 Bạt chất lượng tốt (bạt 3 lớp, 

bạt 2 da, bạt trơn, PVC, 

Tarpaulin, Simili, Tata, Korea, 

Myung Sung, Dongyang… 

 Cỡ đẩy 2,5m; 2,8m; 3,2m 

 Đầy đủ phụ kiện (tay đẩy, bát 

bí, hộp số, khế, ống nhôm…) 

M2 250,000 

Cỡ đẩy càng 

xa cộng thêm 

20,000 

VNĐ/m2 

2. Mái Vòm 

 

 Bạt chất lượng trung bình (hoa, 

trúc, sọc) 

 Khung sắt hộp 

20x20x1,1mm/25x25x1,1mm 

M2 450,000 

Tùy theo diện 

tích nhỏ hay 

lớn để làm 

khung thích 

hợp 

3. Mái Bạt Xếp 

 

 Bạt chất lượng trung bình (hoa, 

trúc, sọc) 

 Khung, kèo hộp mạ kẽm 

40x40; 40x80 

 Trụ cột sắt hộp mạ kẽm 

 Sắt xỏ múi bạt 20x40; 20x20 

 Phụ kiện kèm theo (con lăn, 

puly, dây mềm kéo bạt…) 

M2 350,000 

Giá phụ 

thuộc vào địa 

hình và độ 

cao của mái 
 Bạt chất lượng tốt (bạt 3 lớp, 

bạt 2 da, bạt trơn, PVC, 

Tarpaulin, Simili, Tata, Korea, 

Myung Sung 

 Khung, kèo hộp mạ kẽm 

40x40; 40x80 

 Trụ cột sắt hộp mạ kẽm 

 Sắt xỏ múi bạt 20x40; 20x20 

M2 400,000 
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 Phụ kiện kèm theo (con lăn, 

puly, dây mềm kéo bạt…) 

4. Mái Vải Xếp 

Nếp 

 

 Vải nhập khẩu trực tiếp từ Tây 

Ban Nha, Mỹ, Pháp, Trung 

Quốc (Citel, Dickson, 

Sunbrella..) 

 Động cơ VSH-45H (chính + 

phụ) 

 Bộ công tắc thu song điều 

khiển 

 Ray nhôm 

 Phụ kiện (bát treo, đầu động 

cơ, đầu ray…)  

 

M2 850,000 

Động cơ bảo 

hành 5 năm, 

vải hãng bảo 

hành 10 năm 

3. Bạt Tự Cuốn 

 

 Bạt chất lượng tốt (bạt 3 lớp, 

bạt 2 da, bạt trơn, PVC, 

Tarpaulin, Simili, Tata, Korea, 

Myung Sung 

 Lò Xo Tự Cuốn/Hộp số 

M2 220,000 

 

 
Chi phí phụ/Subtotal: Không 

 

Thời gian thực hiện và phương thức thanh toán:  

- Cam kết sản phẩm đúng kích thước, chất liệu, vật liệu 

- Giá trên đã bao gồm chi phí lắp đặt, gia công, vận chuyển 

- Trực tiếp cử thợ kỹ thuật xuống khảo sát, tư vấn  

 - Báo giá có giá trị trong vòng 30 ngày 

- Thời gian bảo hành sản phẩm 1 năm. 

 

Thank you for your business! 
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